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	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	1 
	KON SƠ K' RI MOR
	Nữ
	24/6/2007
	Cil
	KV1
	01
	8.2
	2.75
	10.95

	2 
	K CHIỆU
	Nữ
	29/9/2007
	K' ho
	KV1
	01
	7.7
	2.75
	10.45

	3 
	KON SA SƠ YƠNG
	Nữ
	13/10/2006
	Cil
	KV1
	01
	7.8
	2.5
	10.30

	4 
	LIÊNG HOTKA VIRGINIA
	Nữ
	13/7/2006
	K’ho
	KV1
	01
	7.4
	2.75
	10.15

	5 
	LƠ MU K THÁC
	Nữ
	13/10/2007
	Cơ-ho
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	6 
	KA NHỊU
	Nữ
	27/12/2006
	cơ ho
	KV1
	01
	7.1
	2.75
	9.85

	7 
	LƯƠNG MỸ TRÂN
	Nữ
	20/4/3007
	Tày
	KV1
	01
	7.0
	2.75
	9.75

	8 
	CHÂU HOÀNG KHẢI
	Nam
	12/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.9
	0.75
	9.65

	9 
	K’ SANG NHÃ
	Nữ
	22/11/2006
	K’ ho
	KV1
	01
	6.3
	2.75
	9.05

	10 
	TRẦN THỊ PHƯƠNG UYÊN
	Nữ
	28/3/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	8.5
	0.5
	9.00

	11 
	LÊ QUỐC AN
	Nam
	18/10/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.7
	0.75
	8.45

	12 
	TIÊU ĐÌNH THỌ
	Nam
	17/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.7
	0.75
	8.45

	13 
	TẠ KHÁNH HOÀ
	Nữ
	15/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.6
	0.75
	8.35

	14 
	JO NGƠ KA MỸ
	Nữ
	30/7/2005
	K' ho
	KV2
	01
	6.0
	2.25
	8.25

	15 
	TRẦN THỊ MỸ HẠNH
	Nữ
	13/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.4
	0.75
	8.15

	16 
	PHẠM THỊ NGỌC ANH
	Nữ
	08/9/2007
	Kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	17 
	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
	Nữ
	25/4/2004
	Kinh
	KV1
	
	7.2
	0.75
	7.95

	18 
	NGUYỄN THỊ GẤM
	Nữ
	21/10/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	7.4
	0.5
	7.90

	19 
	NGUYỄN HƯƠNG GIANG
	Nữ
	26/9/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.6
	0.25
	7.85

	20 
	PHẠM THỊ MỸ DUYÊN
	Nữ
	17/5/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.3
	0.25
	7.55

	21 
	NGUYỄN VÕ THẢO NGUYÊN
	Nữ
	03/10/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	6.8
	0.5
	7.30

	22 
	NGUYỄN LONG ANH NGHI
	Nam
	04/11/2005
	Kinh
	KV2
	
	7.0
	0.25
	7.25

	23 
	NGHIÊM GIA HIẾU
	Nam
	30/3/2007
	Kinh
	KV2-NT
	
	6.7
	0.5
	7.20

	
	Danh sách này có 23 thí sinh trúng tuyển./




	
	
	
	
	
	
	
	




